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KẾ HOẠCH

Điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có 

đối tượng BTXH năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng thế giới;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-LĐTBXH ngày 03/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng BTXH năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Phương án thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán chi phí điều tra và đơn giá khoán/phiếu điều tra (phiếu C và C1) cho các tỉnh thực hiện thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2015;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng BTXH năm 2015 trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 

Thu thập thông tin hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh để thực hiện các chính sách xã hội và phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

2. Yêu cầu

Cuộc điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng BTXH năm 2015 trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đảm bảo chính xác, khách quan, công khai nhằm đáp ứng các nội dung mẫu phiếu đặt ra.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

Hộ và đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh (quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi).

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Điều tra Phiếu thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng BTXH: Từ tháng 01-02/2016.

- Giám sát điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng BTXH: Từ tháng 01-02/2016.

- Nghiệm thu Phiếu thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng BTXH: Từ tháng 02-03/2016.

IV. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

1. Phiếu thu thập thông tin

Phiếu thu thập thông tin hộ gia đình và đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2015, gồm có 3 phần:

Phần 1: Thông tin chung về hộ gia đình;

Phần 2: Thông tin về đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng;

Phần 3: Thông tin về con của một số đối tượng bảo trợ xã hội (người khuyết tật, người đơn thân..)

2. Các bảng danh mục

- Danh mục các dân tộc Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 121/TCTK-PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục Thống kê.

- Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2010 được ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi được Tổng cục Thống kê cập nhật đến thời điểm 31/12/2013.

V. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

Điều tra, thu thập thông tin hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2015 là cuộc điều tra sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp; Điều tra viên đến gặp chủ hộ và những thành viên trong hộ có liên quan để phỏng vấn và ghi thông tin trực tiếp vào phiếu. Để đảm bảo chất lượng thông tin thu thập, cuộc khảo sát không sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp hoặc sao chép các thông tin từ các nguồn có sẵn khác vào phiếu thu thập thông tin.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí được lấy từ nguồn vốn ODA cấp cho Ban QLDA Trung ương để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên cơ sở hợp đồng giao khoán ký giữa Ban QLDA Trung ương với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Kinh phí địa phương: Các địa phương chủ động bố trí kinh phí để cuộc điều tra đạt kết quả.

Kinh phí điều tra phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, đúng định mức, tiết kiệm và hiệu quả.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - GQVL tỉnh kiêm nhiệm chức năng của Ban chỉ đạo Điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội (Phiếu C1).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, điều tra; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, phối hợp với các đơn vị liên quan của các cấp để kiểm tra, làm sạch phiếu.

- Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp thực hiện.

2. Các huyện, thị xã, thành phố

- Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - GQVL cấp huyện, thị xã, thành phố kiêm nhiệm chức năng của Ban chỉ đạo điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng Bảo trợ xã hội (Phiếu C1).

- Xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tổ chức lực lượng điều tra; tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội.

- Nghiệm thu phiếu điều tra của cấp xã; phối hợp với cấp tỉnh để kiểm tra, giám sát việc điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội cấp xã.

- Chủ động trích ngân sách để phục vụ cuộc tổng điều tra.

3. Các xã, phường, thị trấn.

- Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - GQVL cấp xã kiêm nhiệm chức năng của Ban chỉ đạo Điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng Bảo trợ xã hội (Phiếu C1). Lựa chọn nhóm điều tra do cán bộ Lao động - TBXH làm trưởng nhóm, thành viên nhóm do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

 - Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội.

- Trực tiếp thực hiện việc điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội (theo phiếu C1).


Trên đây là Kế hoạch điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - GQVL các cấp, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ) để tổng hợp, xem xét hướng dẫn./.

	Nơi nhận:
	KT.CHỦ TỊCH

	- Bộ Lao động - TBXH;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban chỉ đạo Giảm nghèo-GQVL;

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX.
	PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Trần Tiến Dũng
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